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1 tdl-1630 Huỳnh Thiện Nhân 1/1 189 6
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

2 tdl-1620 Nguyễn Henry 1/1 117 4
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-
11-2022 19:20:00

3 tdl-1639 Cù Nguyễn Cẩm Tú 1/1 131 4
02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^23-
11-2022 19:20:00

4 tdl-1646 Nguyễn Ngọc Kim Yến 1/1 128 4
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^23-
11-2022 19:20:00

5 tdl-1615 Võ Văn Bách 1/1 127 4
02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^30-
11-2022 19:20:00

6 tdl-1628 Nguyễn Trọng Nghĩa 1/1 101 4
09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-
11-2022 19:20:00

7 tdl-1625 Nguyễn Tuệ Lâm 1/1 88 3 26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00

8 tdl-1640 Võ Anh  Tuấn 1/1 101 3 26-10-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

9 tdl-1613 Nguyễn Trần Kim Anh 1/1 64 3 02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

10 tdl-1631 Lê Ngọc Thanh Nhi 1/1 59 2 23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

11 tdl-1610 Nguyễn Thùy Nhật An 1/1 28 1 02-11-2022 19:20:00

12 tdl-1637 Ngô Thị Thanh Trà 1/1 28 1 30-11-2022 19:20:00

13 tdl-1618 Lê Bảo Giang 1/1 28 1 30-11-2022 19:20:00

14 tdl-1660 Phạm Trung Kiên 1/2 192 6
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

15 tdl-1667 Nguyễn Lâm Thảo Nhiên 1/2 164 5
02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^23-
11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

16 tdl-1651 Huỳnh Quốc  Bảo 1/2 163 5
02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^23-
11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

17 tdl-1663 Phạm Anh Minh 1/2 118 4
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-
11-2022 19:20:00

18 tdl-1657 Nguyễn Khang 1/2 116 4
02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^30-
11-2022 19:20:00
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19 tdl-1680 Nguyễn Ngọc Kim Yến 1/2 59 2 26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00

20 tdl-1678 Shaikh Rasha Anju Nhã Uyên 1/2 28 1 26-10-2022 19:20:00

21 tdl-1659 Lê Đăng Khôi 1/2 11 1 02-11-2022 19:20:00

22 tdl-1687 Trần Minh Đức 1/3 162 5
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^23-
11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

23 tdl-1712 Nguyễn Thanh Tùng 1/3 130 4
09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-
11-2022 19:20:00

24 tdl-1685 Lê Ngọc Quỳnh Chi 1/3 58 2 26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00

25 tdl-1695 Nguyễn  Kim 1/3 53 3 02-11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

26 tdl-1681 Vũ Thị Khánh An 1/3 43 1 09-11-2022 19:20:00

27 tdl-1732 Lê Thị Mộng Huyền 1/4 190 6
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

28 tdl-1720 Lê Ngọc Minh Châu 1/4 189 6
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

29 tdl-1717 Nguyễn Chí Anh 1/4 161 5
02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00^^23-
11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

30 tdl-1746 Võ Anh Quốc 1/4 160 5
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00

31 tdl-1742 Nguyễn Đông Phú 1/4 70 3 16-11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

32 tdl-1725 Tạ Nguyễn Minh Hiếu 1/4 55 2 26-10-2022 19:20:00^^16-11-2022 19:20:00

33 tdl-1739 Nguyễn Phương Bảo Minh 1/4 53 2 26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00

34 tdl-1749 Nguyễn Hữu Toàn 1/4 29 1 26-10-2022 19:20:00

35 tdl-1729 Dương Đức Minh Huy 1/4 25 1 26-10-2022 19:20:00

36 tdl-1723 Nguyễn Thùy Minh Đan 1/4 24 1 16-11-2022 19:20:00
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37 tdl-1771 Nguyễn Tuệ Nghi 1/5 29 1 26-10-2022 19:20:00

38 tdl-1780 Phạm Hồ Anh Thư 1/5 27 2 02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00

39 tdl-1790 Trần Nguyễn Thiên Ân 1/6 193 6
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00^^23-11-2022 19:20:00^^30-11-2022 19:20:00

40 tdl-1784 Huỳnh Nguyễn Khánh An 1/6 129 4
26-10-2022 19:20:00^^02-11-2022 19:20:00^^09-11-2022 19:20:00^^16-
11-2022 19:20:00

41 tdl-1814 Hoàng Khánh Ngân 1/6 27 1 26-10-2022 19:20:00


